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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI  VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số:  1429  /SNN-KHTC ngày  06   tháng  8  năm 2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT )


Phần I

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ-XÃ HỘI  NĂM 2020

I. Đánh giá tình tình thực hiện kế hoạch năm 2020.
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:
 Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, liên tục đạt được những kết quả  tích cực, vụ Đông Xuân 2019 - 2020 được mùa toàn diện (năng suất lúa đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên 16,63 vạn tấn) cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt ngành hàng lúa gạo được mùa kép “được mùa, được giá” giúp nâng cao giá trị sản xuất của ngành, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của Tỉnh và giúp khắc phục một phần những thiệt hại do dịch bệnh Covid 19 gây ra và góp phần  đưa tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,0%, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Kết quả trên các lĩnh vực chính như sau:
1.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp:

1.1.1 Trồng trọt: 

Vụ Đông Xuân 2019-2020: toàn tỉnh gieo trồng 29.028,37 ha cây lương thực có hạt, (tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng lương thực có hạt đạt 166.327 tấn, đạt 63,97% chỉ tiêu sản lượngcả năm 2020), trong đó:
 Cây lúa: Diện tích gieo trồng 26.097.87 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,21% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2019-2020 tiếp tục được mùa lớn, năng suất đạt 58,7 tạ/ha, sản lượng đạt 153.139,717 tấn, tăng 0,67% so với năm ngoái.

Diện tích lúa chất lượng cao 21.000 ha, đạt 80,7% diện tích gieo trồng (tăng 0,38% so với vụ Đông Xuân 2018-2019).

Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 2.930,5 ha, tương đương cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân năm nay ngô rất được mùa, dự kiến năng suất ngô đạt 45 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 4,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.187,25 tấn, tăng 2,3% (1.440,2 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Các cây ngắn ngày khác đạt năng suất và sản lượng cao hơn so với năm trước.
 Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu): được chú trọng quan tâm đầu tư các khâu trong chăm sóc, chuẩn bị diện tích để trồng mới và tái canh theo kế hoạch, xử lý dịch bệnh và xây dựng các mô hình an toàn dịch bệnh.

Vụ Hè Thu 2020:  Đến nay, toàn tỉnh  gieo cấy ước đạt 22.355 ha. Nhìn chung các địa phương bố trí cơ cấu giống và gieo cấy cơ bản đảm bảo theo khung thời vụ đề ra. Đã chuyển đổi được 131,15 ha đất trồng lúa thiếu nước sang trồng các loại cây trồng cạn như dưa hấu, đậu xanh, ngô. Hiện nay, đã thu hoạch được 1.500 ha đối với các diện tích gieo trà đầu.Cây ngô: Toàn tỉnh gieo trồng được 717,4 ha/1.000 ha, đạt 72% kế hoạch, Cây Lạc: Đã gieo được 146/500ha, đạt 29,1% kế hoạch.
1.1.2  Chăn nuôi, thú y: 

Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đang được phổ biến, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 112 trang trại, gia trại chăn nuôi nuôi lợn, bò và gia cầm; Trong đó, có 04 HTX chăn nuôi, 48 trang trại chăn nuôi gia công (liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi), 64 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, 03 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận VietGap (01 trại gà, 02 trại lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã lập dự án đầu tư vào chăn nuôi. Các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần đảm bảo bao tiêu đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, tăng năng lực cạnh tranh cho các thành viên tham gia liên kết, đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cho thị trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nên tổng đàn lợn giảm.
 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 6 tháng đạt 17.354 tấn, giảm 20,46% so cùng kỳ (đạt 42,84% kế hoạch cả năm).
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi tiếp tục được quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy; các mô hình chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như: chuồng kín, tự động hóa các khâu thức ăn, nước uống, tiêu độc khử trùng,…được áp dụng rộng rãi. Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như Biogas, đệm lót sinh học ngày càng được nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh.

2.2. Trên lĩnh vực thuỷ sản:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại thủy sản và triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Quyết định 48/2010/QĐ-TTg; với thời tiết, ngư trường thuận lợi nên khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 19.433 tấn, (đạt 52,52% kế hoạch năm, đạt 115,18% so với cùng kỳ). Trong đó: khai thác: 15.902 tấn (tăng 18,05% so cùng kỳ 2019); sản lượng nuôi trồng: 3.541 tấn (tăng 4,55% cùng kỳ 2018)

Đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh; Tổng số tàu thuyền toàn tỉnh tính đến ngày 15/6/2020 là 2.277 chiếc, với tổng công suất 125.165,1cv, trong đó, trong đó, tàu cá 15m đến dưới 24m: 344 tàu; tàu cá trên 24m: 18 chiếc.

Ngành nông nghiệp PTNT đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác giống, xử lý môi trường nuôi, tích cực chỉ đạo hướng dẫn nuôi trồng thuỷ sản theo khung lịch thời vụ của tỉnh, nhất là triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất sản lượng.
2.3. Trên lĩnh vực lâm nghiệp: 

Bằng các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trung ương, ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các nguồn vốn khác (của các doanh nghiệp, của người dân,...), ngành đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị, các chủ rừng xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng; chủ động rà soát, thiết kế các hạng mục lâm sinh và hạ tầng lâm sinh làm cơ sở triển khai, khai thác hợp lý các diện tích rừng trồng sản xuất tập trung, ổn định độ che phủ rừng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn. 

- Công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các hành vi xâm hại rừng. Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát lâm sản
.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng( PCCCR): Tham mưu UBND tỉnh ban hành các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCCR cấp huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Kiện toàn BCĐ 886 huyện; Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm lâm địa bàn tham mưu kiện toàn 11 BCĐ 886 cấp xã;  Xây dựng 08 phương án PCCCR cấp xã, hướng dẫn các hộ gia đình là chủ rừng xây dựng 40 phương án PCCCR. Củng cố, kiện toàn 80 tổ, 02 đội quần chúng bảo vệ rừng với 642 người tham gia. 
- Công tác theo dõi diễn biến rừng: Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn triển khai thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách ngay từ đầu năm, tham  mưu thành lập, kiện toàn tổ công tác ở xã.

Đã tiến hành kiểm tra, rà soát số liệu diễn biến rừng năm 2019 của các huyện để tổng hợp báo cáo hiện trạng rừng trình UBND tỉnh công bố. Kết quả diện tích rừng tỉnh Quảng Trị năm 2019: Đất có rừng 252.966,6 ha (Rừng tự nhiên: 140.839,3 ha, Rừng trồng: 112.127,3 ha). Độ che phủ rừng 50,1%. 

-Công tác quản lý, sử dụng và phát triển rừng
Công tác quản lý rừng luôn được chú trọng; Kịp thời cập nhật nắm vững diễn biến tài nguyên rừng. Hướng dẫn các địa phương, chủ rừng xây dựng phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo quy định, ổn định quy hoạch 3 loại rừng, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
; Duy trì và phát triển các mô hình quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC; các mô hình chuyển hóa và trồng rừng gỗ lớn.

Việc kiểm tra giám sát khai thác, xác nhận lâm sản khai được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác gỗ và cây phân tán đạt 536.891 m3, (giảm 4,47% so với cùng kỳ năm trước). 

2.4. Công tác thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt nông thôn.

Bước vào vụ sản xuất năm 2019-2020, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, lượng mưa phân bổ không đồng đều giữa các vùng và thấp hơn trung bình nhiều năm, dẫn đến lượng nước ở các hồ chứa không đạt dung tích thiết kế (đạt khoảng 80% so với dung tích thiết kế). Từ đầu vụ Đông Xuân đến nay thời tiết tiếp tục nắng nóng và thậm chí xuất hiện sớm; lượng mưa từ đầu vụ đến nay của các trạm đo mưa thấp hơn từ 13-52% so với trung bình nhiều năm và thấp hơn 41-60%  so với cùng kỳ năm 2019. 

Tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (Chỉ thị 03/CT-UBND tỉnh ngày 23/3/2020) ngay từ đầu vụ, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm.Tận dụng và mở rộng tối đa diện tích sản xuất ở các vùng có điều kiện tưới, các vùng thiếu nước thì xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn hoặc không canh tác để tránh thiệt hại. Tập trung chỉ đạo, quán triệt các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện Công điện 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán xâm nhập mặn; Công điện 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ Thủy lợi;Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ trong vận hành các cống ngăn mặn, không để xảy ra tình trạng mặn xâm nhập vào nội đồng. Bên cạnh đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được tập trung triển khai, nhân rộng, nhiều địa phương đã áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn như: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới rãnh... cho các loại cây trồng cạn như: Cây lạc, tiêu, cà phê, cây dược liệu... mang lại kết quả rõ rệt. 

2.5. Các lĩnh vực trọng tâm khác của ngành:

 Công tác truyền thông luôn  bám sát diển biến thực tiễn và đưa tin kịp thời về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh hại cây trồng vật nuôi, tình hình thiên tai và những biện pháp chỉ đạo của Ngành, cung cấp các thông tin về tiến bộ kỹ thuật mới, định hướng và hướng dẫn nông dân áp dụng vào sản xuất, thông tin và dự báo giá cả thị trường hàng hoá trong nông nghiệp để nông dân chủ động trong sản xuất. Đặc biệt, chú trọng các chương trình trọng tâm của ngành như: xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, tái cơ cấu ngành,...

Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản luôn được chú trọng, qua công tác kiểm tra ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh của các cơ sở, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thuốc thú y, BVTV, thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón,... theo Thông tư 45/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng và điều kiện đảm bảo VSATTP nông sản được chú trọng thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Về kinh tế hợp tác: đã hướng dẫn, đăng ký nhu cầu và hướng dẫn xúc tiến thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp. Hiện nay có 05 Hợp tác xã đã có văn bản đăng ký nhu cầu hỗ trợ thành lập mới.Về xây dựng Hợp tác xã kiểu mới: Hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung xây dựng hợp tác xã kiểu mới năm 2020.Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 20 HTX kiểu mới 2019, tham mưu bố trí kinh phí công nhận HTHX kiểu mới 2019 và tổ chức công nhận HTX nông nghiệp kiểu mới 2019.

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 8 xã (đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh), đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM năm 2019. Hoàn thành rà soát hiện trạng và kế hoạch, lộ trình của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 (hiện có 11 xã đăng ký). Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

2. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2020.

Để góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo và nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp dự kiến đạt 4%. (đạt 88,8%, KH là trên 4,5%)
- Sản lượng lương thực:  28,9 vạn tấn (đạt 111% KH, kế hoạch là 26 vạn tấn) cao hơn 2.740 tấn so với năm 2019;

- Diện tích trồng mới và tái canh cây công nghiệp dài ngày 230 ha (trong đó: Cà phê: 150 ha, Cao su: 50 ha; Hồ tiêu: 30 ha), đạt 100% KH.
- Trồng rừng tập trung: 7.200 ha ( đạt 120% KH, KH là 6.000 ha), cây phân tán 2,5 triệu cây đạt 100%.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng: ổn định 50,1% (đạt 102%, KH là 50%).

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, đạt 100% KH.
- Tổng sản lượng thuỷ sản:  37.000 tấn, đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó: Khai thác ước đạt 27.000 tấn; Nuôi trồng thủy sản ước đạt 10.000 tấn.
- Dự kiến cuối năm 2020 toàn tỉnh có thêm  8-9 xã đạt chuẩn, nâng số xã lên 57-58/101 xã (sau sát nhập), chiếm 56,4- 57,4%, đạt 100% KH đề ra.
II. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

A. Mục tiêu: 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp duy trì 3,5-4% Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2021.

B. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021

Căn cứ Chương trình hành động số 6053/CTHĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị xây dựng kế hoạch phát triển Ngành năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 3-3,5%
- Sản lượng lương thực: ổn định 26 vạn tấn;

- Diện tích trồng mới cây công nghiệp dài ngày: 190 ha (Cao su: 20 ha, Cà phê: 150 ha, Hồ tiêu: 20 ha);

- Diện tích cây ăn quả: Tiến hành chuyển đổi từ 150-200 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn quả mới, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 41.500 tấn 

- Trồng rừng tập trung: 7.000ha, cây phân tán 2,5 triệu cây.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng  49,8%

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 95,5% 

- Tổng sản lượng thủy sản đạt 37.500 tấn, trong đó: khai thác 27.000 tấn; nuôi trồng 10.500 tấn;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 3550 ha, trong đó: nuôi nước lợ 1.360ha; nuôi nước ngọt 2190ha.
- Đảm bảo tưới chủ động cho trên 90% diện tích đất trồng lúa 02 vụ, vùng màu và cây công nghiệp 5.500-6.000 ha, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 2.500 ha; ngăn mặn giữ ngọt 15.500 ha; tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư; chủ động tiêu úng 21.500 ha đất sản xuất nông nghiệp: Nâng tần suất đảm bảo tưới của công trình lên trên 85%; 
* Chương trình Quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Dự kiến đến cuối năm 2021 có thêm từ 5-6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 62-63 xã (chiếm tỷ lệ từ 61,4% -62,4%)
(Chi tiết tại Phụ lục 01 Kèm theo)
* Trên từng lĩnh vực:

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

1.1. Các loại cây trồng:  

- Diện tích cây lương thực có hạt:  53.800 ha, sản lượng: 26 vạn tấn (trong đó:  Diện tích lúa gieo trồng cả năm : 49.300 ha,  sản lượng 24,5 vạn tấn, diện tích ngô: 4.500 ha, sản lượng: 1,5 vạn tấn). 

- Diện tích lúa chất lượng cao: 37.000 ha; Diện tích Lúa cánh đồng lớn: 8.500 ha; Diện tích sản xuất hữu cơ, canh tác tự nhiên, sản xuất có liên kết: 1.000 ha;

- Diện tích lạc: 4.000 ha,  sản lượng:  7.500 tấn

- Cây lấy củ có bột:  14.000 ha ( Trong đó diện tích sắn : 10.000 ha, sản lượng:
160.000 tấn)

- Cà phê:  5.000 ha, sản lượng:     
6.000 tấn

- Cao su:  19.500 ha, sản lượng:  
15.000 tấn

- Hồ tiêu: 2.500 ha, sản lượng:    
 2.100 tấn

1.2. Chăn nuôi :

- Đàn trâu tổng số : 
22.200 con

- Đàn bò tổng số:  
62.000 con 

- Đàn lợn tổng số: 
200.000 con 

- Đàn gia cầm  : 
3.700.000 con 

- Sản lượng thịt hơi các loại:  
41.500 tấn 

1.3. Lâm nghiệp:

- Trồng rừng tập trung: 
              7.000 ha 

- Trồng cây phân tán: 
               2,5 triệu cây

- Tỷ lệ độ che phủ rừng
                   49,8%
1.4. Thuỷ sản :
- Tổng sản lượng thủy sản đạt 37.500 tấn, trong đó: khai thác 27.000 tấn; nuôi trồng 10.500 tấn;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 3550 ha, trong đó: nuôi nước lợ 1.360ha; nuôi nước ngọt 2.190ha.
1.5. Thủy lợi:

* Tưới tiêu phục vụ sản xuất: Tập trung chỉ đạo duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn hồ chứa. Xây dựng kế hoạch tưới hợp lý đảm bảo tưới tiết kiệm nước, xây dựng các phương án chống hạn, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm đầu vụ Đông-Xuân. 
Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi để phát huy tối đa năng lực phục vụ đa mục tiêu; đảm bảo tưới chủ động cho trên 85% diện tích đất trồng lúa 02 vụ, vùng màu và cây công nghiệp 5.500-6.000 ha, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 2.500 ha; ngăn mặn giữ ngọt 15.500 ha; tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư; chủ động tiêu úng 21.500 ha đất sản xuất nông nghiệp: Nâng tần suất đảm bảo tưới của công trình lên trên 85%; Tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên  tai, đặc biệt hướng đến 100% công trình đập, hồ chứa nước và hệ thống đê, kè  được nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn theo quy định; Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, nhân rộng mô hình tưới tiên tiến.
- Nghiên cứu, tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi cho vùng cây trồng cạn tập trung, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị sản xuất.

2. Phát triển kinh tế nông thôn

2.1. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 95,5% 
2.2. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Năm 2021 tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, gồm:

- Số lớp đào tạo: 177 lớp

- Số học viên: 5316 học viên

2.3. Phát triển HTX nông nghiệp:

Thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ để thành lập mới khoảng 5-10 hợp tác xã; 
- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, phấn đấu có khoảng 50- 60% hợp tác xã đạt loại khá, tốt;

- Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 8-10% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2.5.  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới :
Dự kiến đến cuối năm 2021 có thêm từ 5-6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 62-63 xã (chiếm tỷ lệ từ 61,4% -62,4%) 

( Chi tiết theo biểu mẫu của Phụ lục 02 kèm theo)
C. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2021.

Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ theo từng lĩnh vực cụ thể, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo được chuyển biến rõ rệt trong thực tế để nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Trong năm 2021, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chính sau:

1.  Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp  

- Trên cơ sở quy hoạch của ngành đến năm 2020, tiến hành xây dựng các đề án, chương trình cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu lĩnh vưc: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp , thủy sản, thủy lợi.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTHĐ thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm ; Chương trình kế hoạch hành động phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm và ứng phó với biến đổi khí hậu….

- Triển khai quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;
- Rà soát, đánh giá lại các quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp phá vỡ quy hoạch, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.
2. Đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ  

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hình thành các vùng chuyên canh tập trung và sản xuất hàng hoá nâng cao giá trị. Đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt  hàng nông, lâm và thuỷ sản; tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT trên cơ sở gia tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác đào tạo nguồn lực, áp dụng khoa học công nghệ cả chiều rộng lẫn chiều sâu Xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu, xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

- Áp dụng mới các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực tưới tiết kiệm nước (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt,...) vào vùng đất cát ven biển.

3. Tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông. Tập trung vào các nghề mà các địa phương có thế mạnh, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật sản xuất theo hướng bền vững và hiệu quả Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các địa phương cần chủ động lồng ghép các nguồn hỗ trợ như: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

4. Tổ chức tốt đề án tái cơ cấu trên tất cả lĩnh vực: 

4.1 Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn..

 Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, đảm bảo gieo cấy hết diện tích lúa cả hai vụ, sản lượng lương thực đạt 26 vạn tấn. Sử dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao của tỉnh Quảng Trị; tiếp tục đẩy mạnh quá trình áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các khâu làm đất, thu hoạch, chế biến. 

Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi một số vùng đất sản xuất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang sản trồng các loại cây màu có hiệu quả cao hơn như ngô, đậu xanh, rau,... hoặc nuôi trồng thủy sản.
Tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương, quản lý các công trình ngăn mặn chặt chẽ và quản lý nước ở các công trình thuỷ lợi thật tốt để phục vụ sản xuất 

4.2 Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với điều chỉnh quy hoạch sản xuất để phát triển cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
- Thực hiện chương trình tái canh và thâm canh các loại cây công nghiệp: Cao su, cà phê, hồ tiêu gắn với chế biến , thị trường tiêu thụ và  xây dựng thương hiệu hàng hóa.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, các nhân, các thành phần kinh tế, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư vào chế biến nông sản.

4.3 Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.

-  Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư các cơ sở nhân giống của các tổ chức, tư nhân đảm bảo an toàn dịch bệnh, hợp chuẩn hợp quy nhằm chủ động con giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng và an toàn dịch bệnh và đẩy mạnh tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.
- Rà soát lại quy hoạch phát triển tổng đàn lợn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung, tăng cường liên kết để giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Nâng cao ý thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường của người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ. 
- Tuyên truyền và vận động thực hiện tốt Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Nâng cao năng lực hệ thống thú y, nhất là mạng lưới thú y cơ sở.

4.4 Đẩy mạnh phát triển vốn rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp gắn với công tác bảo vệ rừng

- Tiếp tục triển khai rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất;

- Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng đến tận hộ nông dân để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc rừng. Khai thác gỗ rừng trồng, lâm sản ngoài gỗ một cách hợp lý và bền vững.

- Đẩy mạnh việc trồng rừng theo tiêu chuẩn, tiêu chí của FSC; Thực hiện tốt chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định; Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất. Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ dăm sang kinh doanh gỗ lớn (xẻ); Mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn (xẻ) và cấp chứng chỉ rừng.

- Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các hộ gia đình trồng rừng quy mô nhỏ.

- Tập trung, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong lâm nghiệp, tạo động lực, đòn bẩy để phát triển lâm nghiệp

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển rừng đến toàn xã hội. Huy động các nguồn vốn từ ngân sách, vốn hỗ trợ, vốn vay của các tổ chức quốc tế để bảo vệ và phát triển rừng.

4.5 Phát triển thuỷ sản thành ngành kinh tế mạnh, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn môi trường nuôi thuỷ sản.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về công tác khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; cơ cấu lại lực lượng tàu thuyền theo hướng hiên đại, từng bước cắt giảm và không phát triển khối tàu dưới 12m.

- Vận động bà con ngư dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản; tìm giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con ngư dân.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Tỉnh; tăng cường công tác đào tạo nghề, máy trưởng, thuyền trưởng cho bà con ngư dân.
- Phát triển mô hình khai thác thủy sản theo hình thức tổ đội, tổ hợp tác sản xuất trên biển để hỗ trợ sản xuất và góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng mô hình đồng quản lý trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Triển khai thực hiện tốt quy định IUU của Liên minh Châu âu. 
- Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, phương tiện liên lạc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản trên biển. 


- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nghề cá của tỉnh, nhất là hệ thống cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vùng Cửa Việt, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo 100% người điều khiển phương tiện có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định, nhất là bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ thuyền viên.

- Lấy tôm thẻ chân trắng làm con nuôi chủ lực trên cơ sở Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014. Tiếp tục rà soát quy hoạch, để có định hướng phát triển phù hợp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển ngành tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với các Viện, Trường, Doanh nghiệp,… chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến (nuôi tôm trong nhà kính, nuôi tôm theo công nghệ Biofloc, Semi Biofloc, nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học, áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP, Global GAP,…) để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
- Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế thủy sản; tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản.

4.6 Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cân các dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ sản xuất.

- Tranh thủ mọi nguồn lực cho chương trình bố trí dân cư các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

- Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

- Có chính sách hỗ trợ về vốn cho nông dân phát triển sản xuất; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường cho nông dân thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các kênh thông tin, tuyên truyền khác.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư ở nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút lao động. Hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; 

- Quan tâm cải thiện môi trường sinh thái và môi trường sinh hoạt nông thôn, chú trọng thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản thực phẩm. 

4.7 Đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho thâm canh cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản; nhu cầu nước cho phát triển công nghiệp, phục vụ đời sống dân cư... Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.
-  Gắn việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hàng năm  với kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Đầu tư phát triển gắn với với đầu tư các chương trình, dự án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; Nâng cấp, sữa chữa các công trình thuỷ lợi để đảm bảo an toàn hồ chứa; Tiếp tục phát triển và bảo vệ vốn rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn.

- Phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là các khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng  Khu neo đậu tánh trú bão Cửa Tùng,  sửa chữa và hoàn thiện cảng cá và khu du lịch hậu cần nghề cá Cồn Cỏ để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

4.8. Tăng cương Chế biến nông sản và xúc tiên thương mại: Quy hoạch mạng lưới chế biến nông lâm thuỷ sản toàn tỉnh gắn với các vùng nguyên liệu và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Phát triển các cơ sở chế biến ở những vùng còn thiếu, những sản phẩm còn nhu cầu như: chế biến thức ăn chăn nuôi; chế biến thuỷ sản xuất khẩu; chế biến gỗ, mộc dân dụng; Rang xay cà phê hồ tiêu,… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chế biến đổi mới công nghệ để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; Hoàn chỉnh cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển chế biến nông sản, nhất là các chính sách đất đai, tín dụng, thị trường... 

5. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo điều kiện để nhân dân tự nguyện, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực; kịp thời biểu dương, vinh danh những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. 
- Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hướng dẫn sau khi có văn  bản Trung ương về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách của tỉnh; vận dụng sáng tạo, linh hoạt cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng trên địa bàn để triển khai có hiệu quả Chương trình. 

- Tích cực huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và dân sinh; cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các địa phương có điều kiện khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang, ven biển. Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng trong xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường huy động nguồn đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, HTX, doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy động hợp lý nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư địa phương.

- Tiếp tục thực hiện đề án xã, thôn nông thôn mới kiễu mẫu trên địa bàn tỉnh, các mô hình chỉnh trang nông thôn theo hướng xây dựng mô hình “ đường đẹp, nhà đẹp, vườn đẹp, thôn đẹp”; chương trình mỗi xã một sản phẩm; đề án bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

- Chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp găn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Tạo điều kiện tối đa để người dân phát huy sáng kiến thực hiện các mô hình hay, sáng tạo, có hiệu quả trong phát triển sản xuất ở nông thôn. 

- Chỉ đạo các địa phương thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo cụ thể đối với các xã đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu đạt chuẩn theo lộ trình hằng năm, các xã có số tiêu chí đạt còn thấp và các huyện đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phần II

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021.
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 theo từng nguồn vốn:
1.1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các chương trình, dự án thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý với tổng nguồn vốn 476,8 tỷ đồng. Trong đó:

a. Phân chia theo nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 444,157 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 313,681 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 126,329 tỷ đồng;

+ Vay lại: 4,165 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương: 23,625 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 7,648 tỷ đồng:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 21,509 tỷ đồng;

b. Phân chia theo chủ đầu tư:

b.1. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: 195,997 tỷ đồng:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 180,344 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 55,850 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 120,329 tỷ đồng;

+ Vay lại: 4,165 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương: 15,653 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 7,648 tỷ đồng:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 8,005 tỷ đồng;

b.2. Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: 280,803 tỷ đồng:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 263,831 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 257,831 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 6,0 tỷ đồng;

- Nguồn ngân sách địa phương: 16,972 tỷ đồng; Trong đó:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 16,972 tỷ đồng;

1.2. Công tác giải ngân:

Công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để các dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; tạo điệu kiện thuận lợi trong các khâu kiểm soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Do đó, hiện nay các chương trình, dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư đều giải ngân đúng theo tinh thần của Nghị Quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết công tác giải ngân có phụ biểu kèm theo)

2. Tình hình thực hiện và kết quả đạt được:
Thực hiện các Kế hoạch, chỉ thị và Quyết định của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh; Nhằm phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm thuộc tất cả các nguồn vốn đã được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 623/TTg-KTTh ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xác định rõ đẩy nhanh tiến độ giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đầu tư công cũng như vấn đề xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo các Ban QLDA đôn đốc các nhà thầu, xây lắp huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời gian thuận lợi để thi công, đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công và giải ngân các công trình đạt và vượt kế hoạch… Theo đó, tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án ước đạt 100% kế hoạch vốn được giao.
3. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong triển khai thực hiện:

- Theo quy định của Luật đầu tư công thì công tác chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện vào năm trước của năm kế hoạch. Một số dự án, do đặc thù nên vừa tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, do vậy tạo ra những khó khăn cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án;

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương phân bổ giao kế hoạch hàng năm cho dự án quá ít dẫn đến quá trình đầu tư, chọn tuyến công trình thiết kế cho phù hợp với nguồn vốn giao gặp khó khăn, nhiều công trình chưa được đầu tư thiết kế thực hiện liên tục, nên khi trao thầu hay thi công hoàn thành công trình chưa dứt điểm trong năm và phải đợi kế hoạch vốn năm sau;

- Nguồn vốn được bố trí còn thiếu và chậm so với yêu cầu, vì vậy tiến độ thi công kéo dài, phải giãn, hoãn tiến độ, công tác quản lý khó khăn, công trình hư hỏng xuống cấp do ngừng thi công, hiệu quả đầu tư chậm được phát huy. Đặc biệt đối với các công trình lâm sinh (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng,..), việc bố trí nguồn vốn không liên tục đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vấn đề dân sinh kinh tế cho người dân sống gần rừng.

- Thời gian giao và giải ngân vốn một số dự án ngắn trong khi phải tuân thủ quy trình thủ tục đầu tư xây dựng phải mất nhiều thời gian;

- Một số dự án được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư nhưng không được bố trí vốn vì vậy các đơn vị chuẩn bị dự án khó khăn về tài chính.

4. Các giải pháp, kiến nghị để triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020.

Đề nghị bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 của các Dự án để công tác triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phát huy hiểu quả của nguồn vốn đầu tư, đồng thời tránh tình trạng nợ đọng XDCB theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành trong năm 2020 như đã nêu tại phụ lục kèm theo Báo cáo.

II. Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Căn cứ các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP, số 136/2015/NĐ-CP và số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; 

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 các chương trình, dự án thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý với tổng nguồn vốn 1.024,373 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương: 148,254 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 117,970 tỷ đồng:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 30,284 tỷ đồng;

- Nguồn ngân sách Trung ương: 876,119 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 527,177 tỷ đồng;

+ Ngân sách Trung ương đối ứng: 40,661 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 285,407 tỷ đồng;

+ Vay lại: 22,874 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ biểu đính kèm báo cáo.)

Trên đây là đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2021 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch- Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
�  Cây Sắn: Diện tích trồng đến nay đạt 10.166 ha,  (đạt 101,7% kế hoạch), hiện nay trên địa bàn huyện Hướng Hóa đang tiếp tục mùa vụ trồng sắn.


 Cây Lạc: Diện tích  gieo trồng ước đạt 3.232,4 ha, tăng 132,2 ha so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 22 tạ/ha, cao hơn vụ Đông Xuân trước  0,6tạ/ha. Sản lượng ước đạt 7.111,28 tấn, cao hơn 7,4% (490,68 tấn) so với vụ Đông Xuân 2018-2019. 


 Rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng ước đạt 4.197,1 ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 54,7 ha. Sản lượng ước đạt 38.683,9 tấn, tăng 109,6 tấn so với cùng kỳ năm trước 


�   Cây hồ tiêu: Diện tích hồ tiêu đến nay  là 2.495,5 ha,  trong đó diện tích cho sản phẩm là 2.153,9 ha.  Cây cà phê: Diện tích cà phê hiện nay là 4.866,2 ha, giảm 0,8% (39,1 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó 4.537,2 ha cà phê cho sản phẩm. Hiện nay, cây cà phê kinh doanh đang ở giai đoạn ra hoa, nuôi quả. Thời gian qua do thời tiết khô hạn nên đã ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của các vườn cà phê.


 Cây cao su: Diện tích cao su hiện nay là 19.396,7 ha tăng 2% (398,6 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích cao su cho sản phẩm 13.920,3 ha. Hiện nay, cây cao su đang ở giai đoạn ra lá mới, có những nơi đã ổn định lá.


� Trong đó, đàn trâu 22.403 con, giảm 0,61% so với cùng kỳ năm 2019; đàn bò 58.900 con, giảm 3,96% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng đàn lợn hiện có 126.000 con, giảm  28,36 % so với cùng kỳ năm 2019. Tổng đàn gia cầm 3.480.000 con, tăng 2,75%  so với cùng kỳ năm 2019.


� Diện tích nuôi ước đạt 3.080 ha, bằng 100,6% so với cùng kỳ và bằng 88% so với kế hoạch. Trong đó: cá nước ngọt 2124,3 ha bằng 99% so với cùng kỳ và bằng 97% so với kế hoạch; nuôi mặn, lợ 955,7 ha (tôm sú: 348,7 ha, bằng 100,5% so với cùng kỳ và bằng 79,2% so với kế hoạch; tôm thẻ: 567,2 ha, bằng 103% so với cùng kỳ và bằng 66,7% so với kế hoạch); nuôi khác 39,8 ha, bằng 199% so với cùng kỳ và bằng 199% so với kế hoạch). 


� Các nghề khai thác chủ yếu là nghề lưới rê các loại có 1.775 chiếc, nghề lưới vây có 116 chiếc, nghề câu có 34 chiếc, Pha xúc có 18, Chụp có 10 chiếc, còn lại các nghề khác 355 chiếc. Từ đầu năm đến nay, đã có 13 tàu cá cải hoán, nâng cấp; thực hiện phối hợp đăng kiểm cho 89 chiếc tàu, trong đó 13 chiếc cải hoán và 76 chiếc đăng kiểm hàng năm.


� Kết quả 6 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản 114 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 102 vụ, phạt tiền: 837.200.000đ, lâm sản tịch thu 180,178 m3 gỗ và nhiều loại lâm sản khác. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ vi phạm tăng 14 vụ, lâm sản tịch thu tăng 16,708 m3 gỗ quy tròn các loại. Nhìn chung, các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định. 


� Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận 08 dự án chuyển đổi đất, rừng sang mục đích khác, với tổng diện tích chuyển đổi là 143,458 ha, trong đó: đất có rừng trồng 66,184 ha (rừng phòng hộ: 34,628 ha; rừng sản xuất: 22,755 ha; Ngoài 3 loại rừng: 8,801 ha); đất trống quy hoạch lâm nghiệp 77,274 ha. Hiện có 07 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;


� Biên soạn và phát hành Bản tin Nông nghiệp 5 số năm 2020 với 5.850 bản và  Trang Nông nghiệp thực hiện được 13 nội dung (78 buổi phát sóng) trên đài PTTH. Các chuyên mục, phóng sự đã phản ánh kịp thời tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. 


� Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, trong quá trình kiểm tra các đoàn kiểm tra đã lấy 537 mẫu thực phẩm kiểm tra dư lượng các chất độc hại, tồn dư kháng sinh. Kết quả 528 mẫu âm tính; 02 mẫu rau dương tính với nhóm Carbamate và Lân hữu cơ; 07 mẫu không đạt (03 mẫu chả, bánh đúc dương tính với hàn the; 04 mẫu rau, trái cây phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt hoặc không được phép sử dụng).Đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Quản lý thị trường thành lập 03 thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại 55 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,…
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